
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP (đợt tháng 6 năm 2023) 

BẬC CAO ĐẲNG và LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

 HỆ CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-CĐCNTT, ngày …… tháng ……. năm ……..)

Sinh viên có tên trong danh này dự kiến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo, từ ngày 22/6/2023 - 30/6/2023

Trường hợp sinh viên có còn nợ học phí vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch tài chính trước ngày 13/06/2023.
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1 601210016 Nguyễn Thanh Phú 31/08/2001 TP.HCM CL21CT1 Công nghệ thông tin 38 8.14 Khá Anh văn B1

2 601210001 Trịnh Minh Tân 25/01/2000 TP.HCM CL21CT1 Công nghệ thông tin 38 7.88 Khá Anh văn B1

3 601210002 Lê Ngọc Dương 08/01/1990 TP.HCM CL21CT1 Công nghệ thông tin 38 8.26 Giỏi Anh văn B1

4 601210005 Trần Ngọc Khánh Binh 17/11/1987 Thanh Hóa CL21CT1 Công nghệ thông tin 38 8.26 Khá Anh văn B1 Nợ học phí HK2 NH22/23:  2.250.000đ

5 502200628 Phạm Vinh Hiển 20/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT3 Công nghệ thông tin 91 7.63 Khá x

6 501200234 Võ Duy Thanh 02/06/2002 Tiền Giang CD20CT6 Công nghệ thông tin 91 6.85 Trung bình x

7 501200322 Trần Minh Tiến 24/11/1996 Kiên Giang CD20CT6 Công nghệ thông tin 91 6.8 Trung bình x

8 501200101 Võ Văn Tín 05/02/2001 Đắk Lắk CD20CT6 Công nghệ thông tin 91 6.3 Trung bình x

Nợ học phí học kỳ 2B NH 20-21:  3.960.000

Nợ học phí học kỳ 3 NH 21-22:     2.200.000

Lệ phí quá hạn học kỳ 2B NH20-21:  198.000

 Tổng cộng nợ:  6.358.000đ

9 501200458 Nguyễn Minh Hiếu 03/10/2002 Long An CD20CT7 Công nghệ thông tin 91 6.75 Trung bình x

10 501200376 Nguyễn Nhật Đông 28/03/2002 Tiền Giang CD20CT8 Công nghệ thông tin 91 6.71 Trung bình x

11 501200255 Hoàng Nhật Hiệu 29/04/2002 Thừa Thiên - Huế CD20CT8 Công nghệ thông tin 91 7.38 Khá x

12 501200194 Nguyễn Văn Hoàng Lưu 26/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT8 Công nghệ thông tin 91 6.62 Trung bình x

13 501200273 Nguyễn Hồ Nghĩa 31/01/2001 Long An CD20CT8 Công nghệ thông tin 91 7.02 Khá x

14 501200441 Cao Thị Thùy Dương 15/10/2002 Thanh Hoá CD20CT9 Công nghệ thông tin 91 6.49 Trung bình x

15 501200421 Cao Vĩ Phong 23/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT9 Công nghệ thông tin 91 6.67 Trung bình x

16 501200378 Lê Trần Anh Tính 09/02/2002 Bình Định CD20CT11 Công nghệ thông tin 91 7.21 Khá x

17 506200471 Nguyễn Văn Hiếu 05/02/2002 Bắc Ninh CD20CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 90 7.23 Khá x Nợ lệ phí quá hạn học kỳ 2A NH220-21: 57.000

18 506200254 Phạm Vũ Khoa 04/05/2001 Trà Vinh CD20CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 90 6.47 Trung bình x

Nợ học phí học kỳ 1 NH 21-22:        1.260.000

Nợ học phí học kỳ 2A NH 20-21:      1.140.000

Nợ lệ phí quá hạn học kỳ 2B NH20-21: 319.000

Tổng nợ: 2.719.000đ
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19 510200045 Nguyễn Thanh Phước 06/01/2000 Long An CD20DH1 Thiết kế đồ họa 86 6.62 Trung bình x x Nợ học phí học kỳ 2 NH 21-22: 1.320.000đ

20 510200270 Nguyễn Văn Đạt 26/05/2001 Quảng Ngãi CD20DH2 Thiết kế đồ họa 86 6.94 Trung bình x x Nợ LP quá hạn học kỳ 2B NH20-21: 198.000đ

21 510200352 Võ Nguyễn Hoàng Quân 27/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3 Thiết kế đồ họa 86 6.8 Trung bình x x

22 510200497 Phùng Văn Đức 19/12/1997 Bắc Ninh CD20DH5 Thiết kế đồ họa 86 7.95 Khá x x

23 501200203 Đỗ Trọng Huy Hoàng 23/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20TM1 Truyền thông và mạng máy tính 90 6.7 Trung bình x

24 502200487 Trần Hoàng Quân 08/08/2002 Đồng Nai CD20TM1 Truyền thông và mạng máy tính 90 7.37 Khá x

25 507200173 Nguyễn Thanh Vy 25/06/1999 Bình Dương CD20QT2 Quản trị kinh doanh 91 7.26 Khá x x

26 3001180158 Trần Hữu Lộc 21/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD18DĐ1 Công nghệ thông tin 85 7.68 Khá x Nợ học phí học kỳ 2B NH 20-21: 960.000đ

27 3001180173 Vũ Nguyễn Duy 25/01/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD18DH2 Công nghệ thông tin 83 6.8 Trung bình x

28 3006180496 Trần Ngọc Thiện 11/04/2000 Đồng Tháp CD18LW1 Công nghệ thông tin 82 6.58 Trung bình x

Nợ học phí học kỳ 1 NH 21-22:    1.200.000đ

Nợ học phí học kỳ 2A NH 20-21:  1.140.000đ

Tổng nợ: 2.340.000đ

29 3001180403 Phạm Hồng Thái 27/07/1999 Vĩnh Phúc CD18LW2 Công nghệ thông tin 82 6.53 Trung bình x

2


